
1 

 

TAND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 111/2022/HS-ST. 

Ngày: 12/4/2022. 

  

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n Th  M  Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Hồ Thị Ngân   

2. Bà Cao Trọng Mãnh        

- Thư ký phiên tòa:Ông N u  n N ọc Tú– Cán bộ Tòa án nhân dân Thành 

phố Rạch Giá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Rạch Giá, tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Thanh Đạm – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Rạch 

Giá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 39/2022/HS-ST ngày 10 

tháng 3 năm 2022. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2022/QĐXXST- HS 

ngày 30 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Hồn  S. Giới tính: Nam; sinh ngày 20/3/1986; Nơi sinh: 

Rạch Giá, Kiên Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Nơi 

ĐKTT và chỗ ở: 43/3A Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 06/12; Họ và tên cha: Phan 

Khắc Dũng; sinh năm 1960; nghề nghiệp: không; Họ và tên mẹ: Ngô Bạch Phương 

(đã chết). 

* Tiền án: 

- Ngày 07/6/2016 bị Tóa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 04 tháng 08 

ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại phiên tòa) về tội trộm cắp tài sản, tại 

Bản án số 127/2016/HS-ST, chưa được xóa án tích.  

- Ngày 20/3/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 04 năm tù 

về tội mua bán trái phép chất ma túy, tại Bản án số 64/2017/HS-ST; ngày 

08/10/2019 chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích.  

* Tiền sự:  

Ngày 27/01/2021, bị Công an phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá xử phạt 

1.500.000 đồng, về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 01/02/2021 chấp hành xong 

quyết định xử phạt, chưa được xóa tiền sự.  
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Nhân thân: Ngày 05/9/2013, bị Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang, thời hạn 18 tháng theo Quyết định số 

1080/QĐ-UBND. Đã xóa tiền sự. 

Ngày 21/7/2021 có hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 31/8/2021, bị khởi khởi tố 

bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 23/12/2021, bị 

bắt theo quyết định truy nã và bị tạm giữ. Ngày 24/12/2021, bị tạm giam theo Lệnh 

tạm giam số 166 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá. Hiện 

bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Rạch Giá. Được trích 

xuất, có mặt tại phiên tòa. 

 * Bị hại: Trương Hữu Th, sinh năm 1985. (vắng mặt) 

 Địa chỉ: số 687 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

 * Người làm chứng:  

- Thạch Thị Liễu, sinh năm: 1986 (vắng mặt) 

- Danh Của, sinh năm: 1991 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: số 687 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Phan Hồng S là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có tiền án, tiền sự 

về hành vi chiếm đoạt tài sản (từng bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá xử phạt 

04 tháng 08 ngày tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích; bị Công an 

phường Vĩnh Bảo xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản, chưa được 

xóa tiền sự). Do cần tiền tiêu xài, nên khoảng 10 giờ ngày 21/7/2021, Phan Hồng S 

điều khiển xe gắn máy màu đen, biển kiểm soát 68HR-0454 (xe do S mua lại của 

người đàn ông tên Tú Bò ở Rạch Sỏi, không rõ nhân thân, lai lịch, không có giấy 

tờ) chạy quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá để tìm tài sản lấy 

trộm bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến trước điểm thu mua phế liệu của ông Trương 

Hữu Thiên, sinh năm 1985, tại số 687 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố 

Rạch Giá thì S thấy có nhiều đồ phế liệu ở trước cửa nhà nên S dừng xe lại đậu cặp 

lề đường, đi vào bên trong nhà lấy 01 bao nilon màu xanh, bên trong có chứa các 

thanh nhôm, sắt, inox các loại đem ra để trên yên xe. Ngay lúc này anh Trương 

Hữu Thiên đang quan sát camera an ninh nên phát hiện, từ trong nhà chạy ra bắt 

giữ S lại. S bỏ chạy, nhảy xuống sông Ngô Quyền để tẩu thoát. Anh Thiên hô to 

“trộm, trộm” rồi truy đuổi theo bắt S. Lúc này có Danh Của, sinh năm 1991 và 

Thạch Thị Liễu, sinh năm 1986 (cùng cư trú tại 687 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, 
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thành phố Rạch Giá) nghe thấy anh Thiên truy hô trộm nên gọi điện báo Công an 

và tham gia đuổi theo bắt giữ S. Sau đó, S bị anh Thiên và lực lượng Công an 

phường Vĩnh Lạc bắt giữ. 

- Các vật chứng đã thu giữ và xử lý vật chứng trong vụ án: 

01 (một) bao nilon màu xanh, bên trong chứa, các thanh nhôm, sắt, inox các 

loại có trọng lượng 4,1kg, gồm: 01 (một) thanh sắt hộp (3cm x 3cm) dài 93cm, 

trọng lượng 800g; 01 (một) thanh sắt hộp (3cm x 3cm), dài 86cm, trọng lượng 

700g; 02 (hai) caste xe mô tô bằng sắt, màu đen, trọng lượng 900g; 01 (một) thanh 

inox màu trắng dài 97cm, ống tròn, đường kín 2,1cm, trọng lượng 250g; 01 (một) 

thanh tựa của ghế bằng inox, màu trắng, kích thước 39x60cm, trượng lượng 650g; 

16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng dài 40cm, ống tròn, đường kín 1cm, trọng 

lượng 300g; 06 (sáu) thanh nhôm màu trắng dài 40cm, ống tròn 1,2cm, trọng lượng 

200g; 16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng, dài 30cm, ống tròn, đường kín 1cm, 

trọng lượng 250g;  

01 (một) xe gắn máy màu đen, biển kiểm soát 68HR-0454, số khung 

RLHHC09037Y297662, số máy HC09E5397645, đã qua sử dụng (xe không rõ 

nguồn gốc, chưa đăng ký chủ sở hữu; riêng biển số 68HR-0454 qua xác minh là 

của ông Danh Suôl, cư trú tại Sở Tại, Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 

Giang).  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá đã xử lý vật chứng: 

+ Trả lại cho bị hại Trương Hữu Thiên  01 (một) bao nilon màu xanh, bên 

trong chứa, các thanh nhôm, sắt, inox các loại có trọng lượng 4,1kg gồm: 01 (một) 

thanh sắt hộp (3cm x 3cm) dài 93cm, trọng lượng 800g; 01 (một) thanh sắt hộp 

(3cm x 3cm), dài 86cm, trọng lượng 700g; 02 (hai) caste xe mô tô bằng sắt, màu 

đen, trọng lượng 900g; 01 (một) thanh inox màu trắng dài 97cm, ống tròn, đường 

kín 2,1cm, trọng lượng 250g; 01 (một) thanh tựa của ghế bằng inox, màu trắng, 

kích thước 39x60cm, trượng lượng 650g; 16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng dài 

40cm, ống tròn, đường kín 1cm, trọng lượng 300g; 06 (sáu) thanh nhôm màu trắng 

dài 40cm, ống tròn 1,2cm, trọng lượng 200g; 16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng, 

dài 30cm, ống tròn, đường kín 1cm, trọng lượng 250g, tất cả đã qua sử dụng, theo 

Quyết định xử lý vật chứng số 114/QĐXLVC-CSĐT ngày 31/8/2021 Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá.  

+ Trả lại cho chủ sở hữu ông Danh Suôl 01 biển số xe 68HR-0454, đã qua sử 

dụng theo quyết định xử lý tài sản, đồ vật số 14/QĐ-CSĐT-ĐTTH, ngày 

25/01/2022, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá.  

* Tại   n k t  u n đ nh giá tài s n số 110/KL-HĐĐGTS, ngày 20/8/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Rạch Giá kết luận:  

- 01 (một) thanh sắt hộp (3cm x 3cm) dài 93cm, trọng lượng 800g, đã qua sử 

dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 4.800 đồng (bốn nghìn tám trăm đồng);  
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- 01 (một) thanh sắt hộp (3cm x 3cm), dài 86cm, trọng lượng 700g đã qua sử 

dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 4.200 đồng (bốn nghìn hai trăm đồng);  

- 02 (hai) caste xe mô tô bằng sắt, màu đen, trọng lượng 900g, đã qua sử dụng 

tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 5.400 đồng (năm nghìn bốn trăm đồng);  

- 01 (một) thanh inox màu trắng dài 97cm, ống tròn, đường kín 2,1cm, trọng 

lượng 250g, đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 1.500 đồng (một 

nghìn năm trăm đồng);  

- 01 (một) thanh tựa của ghế bằng inox, màu trắng, kích thước 39x60cm, 

trượng lượng 650g, đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 3.900 đồng 

(ba nghìn chín trăm đồng);  

- 16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng dài 40cm, ống tròn, đường kín 1cm, 

trọng lượng 300g đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 1.800 đồng 

(một nghìn tám trăm đồng); 

- 06 (sáu) thanh nhôm màu trắng dài 40cm, ống tròn 1,2cm, trọng lượng 200g, 

đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 1.200 đồng (một nghìn hai 

trăm đồng);  

- 16 (mười sáu) thanh nhôm màu trắng, dài 30cm, ống tròn, đường kín 1cm, 

trọng lượng 250g, đã qua sử dụng tại thời điểm ngày 21/7/2021 có giá 1.500 đồng 

(một nghìn năm trăm đồng). 

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là: 24.300 đồn  (hai mươi bốn nghìn ba 

trăm đồng).  

*Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo Phan Hồng S phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Về hình phạt: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 173; điểm 

h, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 để tuyên phạt cho bị cáo Phan Hồng S mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung. 

+ Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Rạch Giá đã trả lại tài sản cho bị hại và 01 biển số xe cho ông Danh 

Suôl, xử lý đúng nên không đề nghị giải quyết. Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật 

Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước 

xe gắn máy màu đen, số máy HC09E5397645, số khung RLHHC09037Y297662 

(xe bị can S mua của người tên Tú Bò không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, xe 

chưa đăng ký chủ sở hữu), theo Lệnh nhập kho vật chứng số 29, ngày 18/02/2022 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá. 

+ Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu gì thêm 

nên không đề nghị xem xét. 
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- Bị cáo Phan Hồng S đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng 

đã nêu. Lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội quay về 

làm ăn lương thiện. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố 

Rạch Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiền hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét thấy, bị cáo Phan Hồng S là đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi 

trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, do không có nghề nghiệp và cần tiền tiêu 

xài. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/7/2021, Phan Hồng S điều khiển xe gắn 

máy màu đen, biển kiểm soát 68HR-0454 đến trước điểm thu mua phế liệu của ông 

Trương Hữu Thiên, sinh năm 1985, tại số 687 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá lén lút lấy trộm 01 (một) bao nilon màu xanh bên trong có 

chứa các thanh nhôm, sắt, inox các loại, qua định giá có giá trị 24.300 đồng (hai 

mươi bốn nghìn ba trăm đồng) đem ra để trên yên xe. Ngay lúc này anh Trương 

Hữu Thiên đang quan sát camera an ninh nên phát hiện, từ trong nhà chạy ra bắt 

giữ S lại. S bỏ chạy, nhảy xuống sông Ngô Quyền để tẩu thoát nhưng sau đó bị anh 

Thiên và Công an phường Vĩnh Lạc bắt giữ. Vì vậy hành vi của bị cáo Phan Hồng 

S đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a, b khoản 1 

Điều 173 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Rạch Giá đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như đã viện 

dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

[3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là 

người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và ý thức được việc trộm cắp tài sản của 

người khác là vi phạm pháp luật. Nhưng vì mục đích muốn có tiền tiêu xài mà không 

phải bỏ công sức lao động chân chính, bị cáo bất chấp pháp luật thực hiện hành vi 

lén lút chiếm đoạt tài sản của người bị hại một cách trái pháp luật. Hành vi phạm tội 

của bị cáo với lỗi cố ý trực tiếp đã xâm phạm đến quyền sỡ hữu tài sản của người 
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khác được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của 

người bị hại và làm mất an ninh trật tự tại địa phương.  

Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài 

sản; đã từng bị xử lý hành chính cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bị khởi 

tố bị cáo đã bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình tiến hành tố tụng. 

Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tài sản chiếm đoạt không lớn và đã thu hồi trả 

lại cho bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại các 

điểm h, s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 để xem xét khi lượng hình. 

Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng để răn đe đối với bị cáo, đồng thời cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tính giáo dục, cải tạo bị cáo 

trở nên một công dân tốt và phòng ngừa chung cho xã hội. Mức án trong khoảng đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá tại phiên tòa là phù 

hợp đối với bị cáo. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp; thu nhập 

không ổn định. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt 

tiền theo khoản 5 Điều 173 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đối 

với bị cáo.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại các tài sản bị mất trộm, 

không có yêu cầu gì khác, nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước xe gắn máy màu đen, số máy 

HC09E5397645, số khung RLHHC09037Y297662 (xe bị cáo S mua của người tên 

Tú Bò không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, xe chưa đăng ký chủ sở hữu) 

 [10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí lệ phí Tòa án.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a, b khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 

38 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Tuyên bố bị cáo Phan Hồn  S phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Phan Hồn  S 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giữ, tạm giam 23/12/2021. 
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* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước xe gắn máy màu đen, số máy 

HC09E5397645, số khung RLHHC09037Y297662. 

* Về án phí hình sự sơ thẩm:  

 Buộc bị cáo Phan Hồng S phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

* Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 12/4/2022), riêng người bị hại vắng mặt 

tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày Tòa án tống đạt hợp lệ bản án.  

* Nơi nhận:  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tỉnh Kiên Giang  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Thành Phố Rạch Giá 

- Cơ quan THA Dân sự TP.Rạch Giá 

- Công An Thành Phố Rạch Giá. 

- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang. 

- B  cáo 

- Lưu . 
 

 

 

 

 

 N u  n Th  M  Hạnh 
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* Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 30/5/2022).  

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN   CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 


